				ÔN TẬP CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN
Câu 1: Momen lực có đơn vị là
	A. kg.m/s².	B. N.m.	C. kg.m/s.	D. N/m.
Câu 2: Mômen của ngẫu lực được tính theo công thức
	A. M = Fd.	B. M = Fd/2.	C. M = 2F/d.	D. M = F/d
Câu 3: Ngẫu lực là hệ hai lực song song
	A. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào một vật.
	B. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào một vật.
	C. có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.
	D. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật.
Câu 4: Chuyển động tính tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn
	A. song song với phương ban đầu.	B. vuông góc với phương ban đầu.
	C. có độ dài không đổi.		D. có một điểm cố định.
Câu 5: Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi
	A. độ cao của trọng tâm.		B. diện tích mặt chân đế.
	C. vị trí giá của trọng lực.		D. độ cao trọng tâm và kích thước mặt chân đế.
Câu 6: Hai lực cân bằng là
	A. hai lực tác dụng vào một vật, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.
	B. hai lực cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.
	C. hai lực tác dụng vào một vật, ngược chiều và có cùng độ lớn.
	D. hai lực tác dụng vào một vật, cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn.
Câu 7: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Trọng tâm của một vật là điểm đặt của
	A. trọng lực.	B. lực căng dây treo.	C. lực ma sát trượt.	D. lực tương tác.
Câu 9: Mô men của lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng
	A. kéo của lực.	B. làm quay của lực.	C. uốn của lực.	D. nén của lực.
Câu 10: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là


	A. F = F1 – F2; 		B. F = F1 + F2; 


	C. F = F1 + F2; 		D. F = F1 – F2; 
Câu 11: Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực
	A. phải xuyên qua mặt chân đế.	B. không xuyên qua mặt chân đế.
	C. nằm ngoài mặt chân đế.	D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế.
Câu 12: Các dạng cân bằng của vật rắn là
	A. Cân bằng bền, cân bằng không bền.         B. Cân bằng không bền, cân bằng phiếm định.
	C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định.        D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định.
Câu 13: Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì sẽ quay quanh
	A. trục đi qua trọng tâm.	B. trục cố định đó.        C. trục đối xứng.	D. trục cách đều hai lực.
Câu 14: Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì sẽ quay quanh
	A. trục đi qua trọng tâm.	B. trục nằm ngang.       C. trục thẳng đứng.	D. trục cách đều hai lực.
Câu 15: Vật rắn không có trục quay cố định, chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì trọng tâm của vật
	A. không chuyển động.		B. chuyển động dọc trục.
	C. chuyển động quay quanh trục.	D. dao động quanh vị trí cân bằng.
Câu 16: Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là
	A. Chuyển động thẳng như chất điểm.	B. Chuyển động tịnh tiến.
	C. Chuyển động quay quanh trục.	D. Chuyển động vừa tịnh tiến vừa quay.
Câu 17: Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu không có mômen lực tác dụng lên nó thì sẽ
	A. dừng lại ngay.	B. đổi chiều quay.	C. quay đều.	D. quay chậm dần.
Câu 18: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động tịnh tiến?
	A. Đầu van bánh xe của xe đạp đang chạy.	B. Quả bóng đang lăn trên sàn nằm ngang.
	C. Bè trôi trên sông theo dòng nước chảy.	D. Chuyển động của cửa sổ quanh bản lề.
Câu 19: Phát biểu nào sai? Vị trí trọng tâm của một vật
	A. phải là điểm trên vật.		B. có thể trùng với tâm đối xứng của vật.
	C. có thể ở trên trục đối xứng của vật.	D. phụ thuộc sự phân bố của khối lượng.
Câu 20: Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ
	A. trục quay đến giá của lực đó.	B. từ trục quay đến điểm đặt của lực đó.
	C. từ trọng tâm đến giá của lực.	D. từ trục quay đến trọng tâm.
Câu 21: Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?
	A. Mặt bàn học.	B. Quả bóng bàn.	C. Chiếc nhẫn tròn.	D. Viên gạch đặc.
Câu 22: Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là
	A. Cân bằng bền.		B. Cân bằng không bền.
	C. Cân bằng phiến định.		D. Không phải cân bằng nào cả.
Câu 23: Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo
	A. Xe có khối lượng nhỏ và cần cẩu dài.	B. Xe có bánh lớn và thân nhẹ.
	C. Xe có mặt chân đế rộng và khối lượng lớn.	D. Xe có mặt chân đế rộng và khối lượng nhẹ.
Câu 24: Tại sao không lật đổ được con lật đật?
	A. Vì nó được chế tạo ở trạng thái cân bằng bền.   B. Vì nó được chế tạo ở trạng thái cân bằng không bền.
	C. Vì nó được chế tạo ở trạng thái cần bằng phiếm định.          D. Vì nó có dạng hình tròn dễ lăn.
Câu 25: Ôtô chở hàng nhiều, chất hàng nặng trên nóc xe dễ bị lật vì
	A. Vị trí của trọng tâm của xe cao so với mặt chân đế.
     B. Giá của trọng lực tác dụng lên xe đi qua mặt chân đế.
	C. Mặt chân đế của xe quá nhỏ.   	D. Xe chở quá tải.
Câu 26: Hai lực song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là F1 = 12 N và F2 = 16 N có giá cách nhau 14 cm. Giá của hợp lực
	A. cách lực F1 một đoạn 6 cm.	B. cách lực F1 một đoạn 8 cm.
	C. cách lực F1 một đoạn 5 cm.	D. cách lực F1 một đoạn 9 cm.
Câu 27: Một lực có độ lớn bằng F, có phương thay đổi được đặt vào một điểm M cố định trên một vật rắn có trục quay cố định. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên trục quay. Độ lớn momen của lực đối với trục quay đạt giá trị lớn nhất khi giá của lực
	A. cắt trục quay và nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay.
	B. nằm trong mặt phẳng qua M song song với trục quay.
	C. nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và vuông góc với MH.
	D. có phương tạo với trục quay góc 45° và vuông góc với MH.
Câu 28: Ba lực không song song cân bằng nhau. Hai trong ba lực có độ lớn 20N và 30N. Độ lớn lực thứ ba không thể nhận giá trị nào trong các giá trị là
	A. 50 N.	B. 25 N.	C. 30 N.	D. 40 N.
Câu 29: Ba lực đồng quy cân bằng nhau. Hai trong ba lực có cùng độ lớn bằng 20N và hợp với nhau một góc bằng 120°. Độ lớn của lực thứ ba là
	A. 20 N	B. 28 N	C. 14 N	D. 40 N
Câu 30: Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng. Góc nghiêng α = 30°. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s² Xác định lực căng của dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng.
	A. T = 25 N, N = 25N.		B. T = 50 N, N = 25 N.
	C. T = 25 N, N = 43 N.	D. T = 25 N, N = 50 N.
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